
BÀI TẬP CÁC MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU 

Câu 1. Đặt vào hai đầu điện trở R = 15  điện áp xoay chiều u = 150√2cos100𝜋𝑡 (V). 

  a. Tìm số chỉ am pe kế, biết điện trở ampe kế không đáng kể.  

  b. Viết biểu thức tức thời của cường độ dòng điện qua mạch. 

Giải: R = 15 Ω; 𝑈0 =  𝑈0𝑅 = 150√2 (V) 

a. - Ampe kế chỉ cường độ dòng điện hiệu dụng chạy trong mạch 

    - Điện áp hiệu dụng U = 
𝑈0

√2
= 150 𝑉 

    - Cường độ dòng điện hiệu dụng:  

       I = 
𝑈

𝑅
= 10 (𝐴) = số chỉ Ampe kế 

b. Mạch chỉ có R, cường độ dòng điện i đồng pha với u: 𝜑𝑖 = 𝜑𝑢 = 0 

    i = 𝐼0𝑐𝑜𝑠(100𝜋𝑡 + 𝜑𝑖) = I√2 cos100𝜋𝑡   (𝐴) 

Câu 2. Điện áp giữa hai đầu của điện trở 40  là u = 100√2 cos(100t + 
𝜋

4
)(V). Biểu thức của 

dòng điện qua mạch là     

A. i = 2,5√2cos (100t + 
𝜋

4
) (A).                                   B. i = 2,5√2cos (100t - 

𝜋

4
) (A).                                                                                                                                                                                                                

C. i = 2,5cos(100t + 
𝜋

4
) (A)                                            D. i = 2,5cos(100t + 

𝜋

4
) (A). 

Giải: R = 40 Ω; 𝑈0 =  𝑈0𝑅 = 100√2 (V) 

a.  Cường độ dòng điện cực đại: 𝐼0 = 
𝑈0

𝑅
= 2,5√2 (𝐴)  

b. Mạch chỉ có R, cường độ dòng điện i đồng pha với u 

𝜑𝑖 = 𝜑𝑢 = 0 

    i = 𝐼0𝑐𝑜𝑠(100𝜋𝑡 + 𝜑𝑖) = 2,5√2 cos(100𝜋𝑡 +  
𝜋

4
) (A). Chọn A 

Câu 3. Một cuộn dây có độ tự cảm L = 0,318H, điện trở thuần không đáng kể. Cường độ dòng 

điện qua cuộn dây i = √2 cos 100t(A).  

    a. Tìm cảm kháng của cuộn dây.                                 

    b. Tìm hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây. 

    c. Viết biểu thức hiệu điện thế hai đầu cuộn dây. 

Giải: L = 0,318 H; 𝐼0 = √2 (A) 

   a. Cảm kháng 𝑍𝐿 = 𝜔𝐿 = 100Ω  

   b. Cường độ dòng điện hiệu dụng I = 
𝐼0

√2
 = 1 A 

       Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây: U = I𝑍𝐿 = 100 𝑉 

   c. 𝜑𝑢𝐿
=  𝜑𝑖 +

𝜋

2
 = 

𝜋

2
 

       𝑢𝐿= U√2cos(100t + 𝜑𝑢𝐿
)= 100√2cos(100𝜋𝑡 +

𝜋

2
)  (𝑉) 

Câu 4. Điện áp giữa hai đầu của cuộn cảm thuần là u = 200√2cos 100t(V) và cường độ dòng 

điện qua mạch  có giá trị hiệu dụng là 2,5 A. Độ tự cảm của cuộn cảm là 

A. 1,25 H.                   B. 8000 H.                     C.  0,8/(H).                     D. 0,8/ 2 (H).  

Giải: I = 2,5 A 

           𝑈0 = 200√2 V→ 𝑈 =
𝑈0

√2
 = 200V 

            Cảm kháng: 𝑍𝐿 =  
𝑈

𝐼
= 80 Ω 

            Độ tự cảm: 𝑍𝐿 =  𝜔𝐿 → 𝐿 =  
𝑍𝐿

𝜔
=  

0,8

𝜋
 (𝐻) 

Câu 5. Cho dòng điện xoay chiều i(t) = 2cos(100t  


2
)(A) chạy qua một cuộn dây thuần 

cảm có L = 1/ (H) thì điện áp ở hai đầu cuộn dây có dạng  

𝑈ሬሬԦ𝑅 

𝐼Ԧ 

𝑈ሬሬԦ𝐿 

𝐼Ԧ 



A. u = 200cos100t  (V)                      B. u = 200cos(100t  )  (V).    

C. u = 100 2 cos(100t) (V)               D. u = 200cos(100t + /2) (V) 

Giải: L = 
1

𝜋
 (H); 𝐼0 = 2 (A) 

   - Cảm kháng 𝑍𝐿 = 𝜔𝐿 = 100Ω  
   - Điện áp cực đại hai đầu cuộn cảm: 𝑈0 = 𝐼0𝑍𝐿 = 200 𝑉 

   - Pha ban đầu của điện áp hai đầu cuộn cảm: 𝜑𝑢𝐿
=  𝜑𝑖 +

𝜋

2
 = - 

𝜋

2
 + 

𝜋

2
 = 0 

       𝑢𝐿= 𝑈0cos(100t + 𝜑𝑢𝐿
)= 100√2cos(100𝜋𝑡)  (𝑉).                   Chọn C 

Chọn A 
Câu 6. Đặt vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu 

dụng U không đổi và tần số f thay đổi. Khi f = 50Hz thì cường độ hiệu dụng qua tụ là 2A. Để 

cường độ hiệu dụng qua tụ bằng 4A thì tần số của dòng điện phải bằng 

A. 25 Hz.               B. 100 Hz.                 C. 75 Hz.                    D. 50 2 Hz. 

Giải: 𝑓1 = 50 Hz; 𝐼1 = 2 𝐴; 𝐼2 = 4 𝐴; 𝑓2 =? 

        
I1

I2
=  

ω2

ω1
=

f2

f1
  

        
I1

I2
=

f2

f1
 ↔

2

4
=  

𝑓2

50
→ 𝑓2 = 25 𝐻𝑧 

Câu 7. Đặt điện áp xoay chiều u = 𝑈0cos (100 t + 


3
) (V) vào hai đầu 1 cuộn cảm thuần có độ 

tự cảm L = 
2

1
H. Ở thời điểm điện áp giữa 2 đầu cuộn cảm là 100 2 V thì cường độ dòng 

điện qua cuộn cảm là 2 A. Biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm là 

 A. i = 2√3cos (100 t -
6


) (A).                     B.  i = 2√3cos (100 t +

6


) (A).     

 C.  i = 2√2cos (100 t +
6


) (A).                   D.  i = 2√2cos (100 t -

6


) (A).      

Giải: 𝑍𝐿 =  𝜔𝐿 = 50Ω 

         {
(

𝑖

𝐼0
)

2
+ (

𝑢

𝑈0
)

2
= 1

𝑈0 =  𝐼0𝑍𝐿 = 50𝐼0

 → (
2

𝐼0
)

2
+ (

100√2

50𝐼0
)

2

= 1 → 𝐼0 = 2√3 A 

         𝝋𝒊 = 𝝋𝒖𝑳
- 

𝝅

𝟐
 = 

𝝅

𝟑
 - 

𝝅

𝟐
 = - 

𝝅

𝟔
  

        i = 𝑰𝟎  cos(𝝎𝒕 + 𝝋𝒊) = 2√3 cos(100𝝅𝒕 − 
𝝅

𝟔
) (A). Chọn A 

Câu 8. Đặt hiệu điện thế u = 200√2 cos(100𝜋𝑡 −
𝜋

4
) (𝑉) vào hai cực một tụ điện có điện dung 

C = 0,159.10 4 F. 

a. Tính dung kháng của tụ điện.                                    

b. Tìm cường độ hiệu dụng qua tụ điện 

c. Viết phương trình của dòng điện qua tụ. 

Giải: 

a. 𝑍𝐶 = 
1

𝜔𝐶
 = 200 Ω 

b. 𝑈0 = 200√2 V→ 𝑈 =  
𝑈0

√2
 = 200 V → 𝐼 =  

𝑈

𝑍𝐶
= 1 𝐴 

c. 𝜑𝑢𝐶
=  −

𝜋

4
 → 𝜑𝑖 =  𝜑𝑢𝐶

+
𝜋

2
 = 

𝜋

4
 

     i = I√2cos(100𝜋𝑡 + 𝜑𝑖) = √2cos(100𝜋𝑡 +
𝜋

4
)  A 

Câu 9. Đặt vào hai đầu tụ C một điện áp u = 141cos100t (V) thì dòng điện qua C có giá trị 

hiệu dụng là 2 A. Giá trị của C bằng        

A. 50/ (F).                B. 100/ (F).                  C. 100 (F). D. 200/ (F). 

𝑈ሬሬԦ𝐶  

𝐼Ԧ 



Giải: 𝑈0 = 141 = 100√2  V → 𝑈 =  
𝑈0

√2
 = 100 V 

         Dung kháng: 𝑍𝐶 =
𝑈

𝐼
= 50 Ω 

          𝑍𝐶 =  
1

𝜔𝐶
→ 𝐶 =  

1

𝜔𝑍𝐶
 = 

1

100𝜋.50
=  

10−3

5𝜋
(F) = 

10−3.106

5𝜋
 = 

200

𝜋
(𝜇𝐹).       Chọn D 

         1F = 106 𝜇𝐹 

Câu 10. Dòng điện xoay chiều i =√2cos(100t + ) (A) chạy qua một tụ điện có dung kháng 

là 100 . Biếu thức điện áp tức thời hai đầu tụ điện là 

A. u = 100√2cos(100t +3
4


) (V).                            B. u = 100√2cos(100t + 

4


) (V). 

C. u = 200cos(100t +
4


) (V).                                    D. u = 100√2cos(100t -

4


) (V). 

Giải. 𝑍𝐶 = 100 Ω; 𝐼0 =  √2 𝐴 → 𝑈0 =  𝐼0𝑍𝐶 = 100√2 V 

         𝜑𝑢𝐶
=  𝜑𝑖  - 

𝜋

2
 = 

𝜋

4
−

𝜋

2
= - 

𝜋

4
 

         u = 𝑈0cos (100𝜋𝑡 + 𝜑𝑢𝐶
) = 100√2cos(100𝜋𝑡 − 

𝜋

4
) 𝑉.  Chọn D 

Câu 11. Đặt điện áp u = 𝑈0 cos(100 t - 


3
) vào 2 đầu một tụ điện có điện dung 



410.2 

F. Ở thời 

điểm điện áp giữa 2 hai đầu tụ điện là 150 V thì cường dòng điện trong mạch là 4A. Biểu thức 

của cường độ dòng điện trong mạch là 

A. i = 4 2 cos (100 t +
6


) (A).              B. i = 5 cos (100 t +

6


) (A). 

C.  i = 5 cos (100 t -
6


) (A).                  D. i = 4 2 cos (100 t -

6


) (A).   

Giải. 𝜑𝑖 =  𝜑𝑢𝐶
 + 

𝜋

2
 = - 



3
+ 



2
 = 

𝜋

6
 

        𝑍𝐶 =  
1

𝜔𝐶
= 50Ω 

        (
𝑖

𝐼0
)

2
+ (

𝑢

𝑈0
)

2
= 1 → (

4

𝐼0
)

2
+ (

150

50𝐼0
)

2
= 1 →  𝐼0 = 5 𝐴 

       i = 𝐼0 cos (100𝜋𝑡 +  
𝜋

6
)  𝐴 →  i =  5 cos (100𝜋𝑡 + 

𝜋

6
)  𝐴.    Chọn B 

Câu 12. Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R Mắc nối tiếp với tụ điện C. Nếu 

dung kháng Zc bằng R thì cường độ dòng điện chạy qua điện trở luôn 

A. nhanh pha /4 so với điện áp hai đầu đoạn mạch.          

B. chậm pha /2 so với điện áp hai đầu tụ điện. 

C. nhanh pha /2 so với điện áp hai đầu đoạn mạch.      

D. chậm pha /4 so với điện áp hai đầu đoạn mạch. 

Giải: Zc = R 

       tan𝜑 =  
𝑍𝐿−𝑍𝐶

𝑅
 = 

0−𝑍𝑐

𝑅
 = -1→  𝜑 =  −

𝜋

4
:  

      Cường độ dòng điện sớm pha 
𝜋

4
 so với điện áp.                Chọn A 

Câu 13. Khi đặt hiệu điện thế u = U0sin𝜔t(V) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh 

thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở, hai đầu cuộn cảm thuần và hai bản tụ điện 

lần lượt là 30 V, 120 V và 80 V. Giá trị của U0 bằng 

A. 50V.                          B. 30V.                       C. 50√2V.                        D. 30√2V. 

𝑮𝒊ả𝒊: 𝑈 = √𝑈𝑅
2 + (𝑈𝐿 − 𝑈𝐶)2  = 50 V →  𝑈0 = U√2 = 50√2 V.         Chọn C 

4



𝑈ሬሬԦ𝑅     𝐼Ԧ 

𝑈ሬሬԦ𝐿  U 



Câu 14. Đặt điện áp xoay chiều u = 𝑈√2cos𝜔𝑡 (𝑉) vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp 

có quan hệ giữa các điện áp hiệu dụng là U = 2𝑈𝐿 = 𝑈𝐶 thì 

 A. dòng điện trễ pha π/6 hơn điện áp hai đầu của mạch.       

 B. dòng điện sớm pha π/6 hơn điện áp hai đầu của mạch. 

 C. dòng điện trễ pha hơn điện áp hai đầu của mạch.             

 D. dòng điện sớm pha hơn điện áp hai đầu của mạch  

Giải: 𝑈𝐿 = 
𝑈

2
;  𝑈𝐶 = 𝑈 

          U = √𝑈𝑅
2 + (𝑈𝐿 − 𝑈𝐶)2 → 𝑈𝑅 =U

√3

2
 

       Tan𝜑 =  
𝑈𝐿−𝑈𝐶

𝑈𝑅
 = 

𝑈

2
 – 𝑈

𝑈√3

2

 = - 
1

√3
 

        →  𝜑 =  −
𝜋

6
: Cường độ dòng điện sớm pha 

𝜋

6
 so với điện áp.       Chọn B 

Câu 15. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều có 

tần số 50Hz. Biết điện trở thuần R = 25 , cuộn dây thuần cảm (cảm thuần ) có L = 1/π(H). 

Để điện áp ở hai đầu đoạn mạch trễ pha 
𝜋

4
 so với cường độ dòng điện thì dung kháng của tụ 

điện là  

A. 100 .                    B. 150 .                           C. 125 .                            D. 75 . 

Giải:   𝑍𝐿 = 2𝜋𝑓𝐿 = 100Ω 

          Điện áp trễ pha hơn dòng điện 𝜑 =  −
𝜋

4
 

          tan𝜑 =  
𝑍𝐿−𝑍𝐶

𝑅
 = 

100 − 𝑍𝑐

25
 = -1→  𝑍𝐶 = 125 .          Chọn C 

Câu 16. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp với R= 40 , L = 60 , 
C

1
= 20. Cường độ dòng 

điện tức thời trong mạch là i = 6 cos 100t (A). Biểu thức điện áp tức thời hai đầu mạch là 

    A. u = 240√2cos (100t +
4


)(V).                        B. u = 240√2cos (100t -

4


)(V).         

    C. u = 240 cos (100t +
6


)(V).                             D.  u = 240 cos (100t -

4


)(V). 

Giải:   𝑍𝐿 = 𝜔𝐿 = 60;  𝑍𝐶  = 
1

𝜔𝐶
 = 20Ω → 𝑍 =  √𝑅2 + (𝑍𝐿 − 𝑍𝐶)2 = 40√2 Ω 

          𝑈0 =  𝐼𝑂Z = 240√2 (V) 

         tan𝜑 =  
𝑍𝐿−𝑍𝐶

𝑅
 = 1 →  𝜑 =  

𝜋

4
 

          𝜑𝑢 =  𝜑𝑖 +  𝜑 = 
𝜋

4
 

          → 𝑢 =  𝑈0cos(100𝜋𝑡 + 𝜑𝑢) → 𝑢 = 240√2 cos(100𝜋𝑡 +
𝜋

4
)(V). Chọn A 

Câu 17. Đặt một điện áp xoay chiều u = 200√2cos 100t (V) vào hai đầu mạch điện có R, C 

mắc nối tiếp với R = 50 và C = 
5000

1
F. Cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức  

A. i =2√2cos (100t +
4


) (A).  B. i = 4cos (100t -

4


) (A).      

 C. i = 4cos (100t +
4


) (A).      D. i =2√2cos (100t -

4


) (A).    

Câu 18. Cho đoạn mạch RLC nối tiếp có R = 30; L = 0,6/(H); C = 10 3 /3(F), tần số f = 

50 Hz thì hệ số công suất của mạch là 

A. 0,5   B. 1  C. √3/2  D. √2/2 

Giải:   𝑍𝐿 = 𝜔𝐿 = 60;  𝑍𝐶  = 
1

𝜔𝐶
 = 30Ω → 𝑍 =  √𝑅2 + (𝑍𝐿 − 𝑍𝐶)2 = 30√2 Ω 



        cos𝜑 =  
𝑅

𝑍
 = 

1

√2
 .          Chọn D 

Câu 19. Mạch có R, L, C mắc nối tiếp L = 


6,0
H. Điện áp tức thời hai đầu mạch và cường độ 

dòng điện tức thời trong mạch có biểu thức là u = 240√2cos 100t  (V) và i = 4√2cos (100t 

-
6


) (A). Giá trị của R và C bằng  

     A. 30 2 ; 
33000

1


F.            B. 30 2 ; 

23000

1


F.      

     C. 30 ; 
3000

1
F.                       D. 30 3; 

3000

1
F.    

Giải: 𝑍𝐿 = 𝜔𝐿 = 60 Ω;   Z = 
𝑈

𝐼
 = 60 Ω; 

        Độ lệch pha của u và i: 𝜑 =  𝜑𝑢 − 𝜑𝑖 = 
𝜋

6
 

        Ta có cos𝜑 =  
𝑅

𝑍
 = 

√3

2
 → 𝑅 = 30√3 Ω  (hoặc dùng Z = √𝑅2 + (𝑍𝐿 − 𝑍𝐶)2) 

          tan𝜑 =  
𝑍𝐿−𝑍𝐶

𝑅
 = 

1

√3
 → 𝑐 =

1

3000𝜋
(F) = 

10−3

3𝜋
 (F) = 

1

3000𝜋
 (F)        Chọn D 

……………..*****………….. 

 
 


